
TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89C08500 Xe Tải

89B01471 Xe Hợp đồng

DANH SÁCH PHÙ HIỆU XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI  HẾT HẠN THÁNG 8/2026 

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-SXD ngày 28/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)

89C19359 Xe Tải

89H00412 Xe Tải

5 XT3422000058
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
20/01/2022 30/08/2026 17H01072 Xe Tải

4 256/600/2021 Công ty TNHH TM&VT Hoàng Dũng 98 26/03/2021 08/08/2026

3 689/600/2019 HKD Đào Bá Nam 03/09/2019 30/08/2026

2 656/600/2019 Nguyễn Thị Dương 19/08/2019 16/08/2026

1 134/300/2019 Mai Minh Tuấn 05/08/2019 02/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

10 268/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

08/08/2022 19/08/2026

Xe Container

6 XT3422000182
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
06/05/2022 30/08/2026

89H00944 Xe Container

89H00977 Xe Container

9 267/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

08/08/2022 19/08/2026 89H00973 Xe Container

8 266/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

08/08/2022 19/08/2026

17L0887 Xe Tải

7 CO3422000048
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
03/06/2022 30/08/2026 17C07598



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H01122 Xe Container

15 250/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 15/08/2026 89H01138 Xe Container

14 249/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 15/08/2026

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

08/08/2022 15/08/2026 89H01188 Xe Container

89H01010 Xe Container

13 255/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 11/08/2026 89H01007 Xe Container

12 270/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

08/08/2022 11/08/2026

11 269/500/2022



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H01013 Xe Container

19 3168/600/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á
30/08/2022 20/08/2026 89H02765 Xe Tải

18 254/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 11/08/2026

89H02282 Xe Tải20 4536/600/2022
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI HOÀNG DŨNG 98
16/12/2022 08/08/2026

89H01175 Xe Container

17 253/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 11/08/2026 89H01085 Xe Container

16 251/500/2022

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TÂN 

NGỌC VIỆT

04/08/2022 15/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00230
Xe chạy tuyến 

cố định

23 93/500/2023

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH 

ĐẠT

03/08/2023 01/08/2026 89C08287 Xe Container

22 CĐ3423000398
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN 

TẢI NGÂN SƠN
01/08/2023 01/08/2026

17F00232
Xe chạy tuyến 

cố định

25 CĐ3423000489 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ BÌNH 09/08/2023 09/08/2026 17B02127
Xe chạy tuyến 

cố định

24 CĐ3423000482
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÔNG 

BIỂN HƯNG HÀ
08/08/2023 08/08/2026

21 CO3423000001
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN THỊNH HÀ
12/01/2023 05/08/2026 17C03688 Xe Container



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89B00927
Xe chạy tuyến 

cố định
30 35/100/2024

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH 

KHÁCH PHÙ CỪ
22/08/2024 20/08/2026

17E00345 Xe Taxi

27 CO3423000137
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG GẦY
13/12/2023 29/08/2026 17H00059 Xe Container

26 TX3423000070
Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình Xanh 

Tại Thái Bình
17/08/2023 17/08/2026

29H95850
Xe chạy tuyến 

cố định

29 HĐ3424000345
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ & DU LỊCH HẢI NAM
09/08/2024 09/08/2026 17H03345 Xe Hợp đồng

28 CĐ3424000718
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ 

KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
09/08/2024 09/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B01449
Xe chạy tuyến 

cố định

35 CĐ3424000778 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026 17B01532
Xe chạy tuyến 

cố định

34 CĐ3424000777 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026

31 XT3424000487
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TRIỆU PHONG
26/08/2024 01/08/2026 17C12138 Xe Tải

17H01127 Xe Tải

33 CĐ3424000776 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026 17B01415
Xe chạy tuyến 

cố định

32 XT3424000492 CÔNG TY TNHH LẠI TÔN THẮNG 29/08/2024 29/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B01620
Xe chạy tuyến 

cố định

39 CĐ3424000782 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026 17B01411
Xe chạy tuyến 

cố định

38 CĐ3424000781 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026

17B01427
Xe chạy tuyến 

cố định
40 CĐ3424000783 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026

17B01534
Xe chạy tuyến 

cố định

37 CĐ3424000780 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026 17B01545
Xe chạy tuyến 

cố định

36 CĐ3424000779 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17F00371
Xe chạy tuyến 

cố định

43 880/600/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI HOÀNG DŨNG 98
12/06/2025 08/08/2026 89F00634 Xe Tải

42 CĐ3424000802 CÔNG TY TNHH HIỂN TÂM 30/08/2024 30/08/2026

26H02310
Xe chạy tuyến 

cố định

45 CĐ3325000153
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
06/08/2025 06/08/2026 15H17134

Xe chạy tuyến 

cố định

44 CĐ3325000140 Hợp tác xã vận tải Phố Hiến Hưng Yên 30/07/2025 01/08/2026

41 CĐ3424000784 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 26/08/2024 26/08/2026 17B01430
Xe chạy tuyến 

cố định



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H02361
Xe chạy tuyến 

cố định
50 CĐ3325000161

Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026

17H03206
Xe chạy tuyến 

cố định

47 CĐ3325000159
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
07/08/2025 07/08/2026 17B01382

Xe chạy tuyến 

cố định

46 CĐ3325000155 CÔNG TY TNHH HIỂN TÂM 07/08/2025 07/08/2026

17C01851 Xe Tải

49 460/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
08/08/2025 07/08/2026 29K03793 Xe Taxi

48 XT3325002104
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B02257
Xe chạy tuyến 

cố định

55 XT3325002107
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI SỐ 89
11/08/2025 11/08/2026 89H01659 Xe Tải

54 CĐ3325000169
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026

51 CĐ3325000164
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026 14F00441

Xe chạy tuyến 

cố định

17B01235
Xe chạy tuyến 

cố định

53 CĐ3325000168
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026 17B02357

Xe chạy tuyến 

cố định

52 CĐ3325000165
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
11/08/2025 11/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17B02242
Xe chạy tuyến 

cố định

59 CĐ3325000178
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
13/08/2025 13/08/2026 17F00176

Xe chạy tuyến 

cố định

58 CĐ3325000177
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
13/08/2025 13/08/2026

89H05722 Xe Tải60 XT3325002157 CÔNG TY TNHH HẠNH ĐỨC ANH 13/08/2025 13/08/2026

30E47770 Xe Taxi

57 CĐ3325000176
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
13/08/2025 13/08/2026 17B01485

Xe chạy tuyến 

cố định

56 481/700/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI HƯNG CƯỜNG
12/08/2025 12/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

89H09277 Xe Tải

63 CĐ3325000187
Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái 

Bình
19/08/2025 19/08/2026 29B14586

Xe chạy tuyến 

cố định

62 XT3325002216
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VẬN 

TẢI HUY PHONG
15/08/2025 15/08/2026

14F00002
Xe chạy tuyến 

cố định

65 CĐ3325000194
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
21/08/2025 21/08/2026 14F00010

Xe chạy tuyến 

cố định

64 CĐ3325000195
XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG 

HƯNG
21/08/2025 21/08/2026

61 XT3325002158 CÔNG TY TNHH HẠNH ĐỨC ANH 13/08/2025 13/08/2026 89H05875 Xe Tải



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

29E08042 Xe Buýt70 XB3325000029
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
29/08/2025 29/08/2026

17H00118 Xe Tải

67 XB3325000017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
28/08/2025 28/08/2026 29E09657 Xe Buýt

66 XT3325002406 CÔNG TY TNHH TUẤN DŨNG 25/08/2025 25/08/2026

29E09801 Xe Buýt

69 HĐ3325000495
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA 

PHƯỢNG HỒNG
28/08/2025 27/08/2026 89H09264 Xe Hợp đồng

68 XB3325000018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
28/08/2025 28/08/2026



TT Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

17H03924 Xe Tải74 XT3325083069
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

TẬP ĐOÀN THIÊN TRƯỜNG
14/11/2025 30/08/2026

71 XB3325000030
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
29/08/2025 29/08/2026 29E08456 Xe Buýt

29E09759 Xe Buýt

73 XB3325000032
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
29/08/2025 29/08/2026 29E09976 Xe Buýt

72 XB3325000031
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG
29/08/2025 29/08/2026


